
Ng Th Năm

1  LÊ THỊ THÚY DIỄM 24 6 2006 Đắk Lắk Nữ Hoa 0848265296

2  LÝ MINH TRIỂN 7 5 2006 Đắk Lắk Nam Hoa 0917111328

3  ĐINH THỊ QUỲNH TRANG 8 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0976103925

4  VŨ THỊ THANH NGÂN 15 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh SINH-CN 0913876740

5  NGUYỄN HỒNG QUỲNH 15 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0966743530

6  TRẦN ANH VŨ 17 6 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 0846262674

7  NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRINH 1 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905771616

8  BÙI ĐẶNG HOÀI AN 15 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0986820048

9  VÕ THỊ NGỌC ÁNH 21 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0913444868

10  NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0983547472

11  LÊ THỊ THU HIỀN 21 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935595847

12  NGUYỄN ĐÌNH DUY 13 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0919781216

13  LÊ BẢO HÂN 26 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.VĂN 0905199487

14  BÙI THANH NHẬT ANH 19 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0913435579

15  NGUYỄN ĐỖ HOÀNG LÂM 2 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905591616

16  VĂN NGUYỄN NGỌC HÒA 30 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905591616

17  HUỲNH TRÍ DŨNG 22 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.LÝ 0942832277

18  NGUYỄN ANH THƯ 4 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.ANH 0949786879

19  LÊ PHƯỚC TRUNG ĐỨC 18 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh LÝ-CN 0905229939

20  ĐOÀN CAO BẢO HUY 15 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.LÝ 0947047788

21  ĐÀO VŨ VĂN 15 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.HÓA 0905175711

22  NGUYỄN LÊ GIA AN 28 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0912051717

23  LÊ DƯƠNG HIỀN DIỆU 21 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0822.564.779

24  MAI XUÂN THÀNH 9 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.TOÁN 0934891144

25  NGUYỄN QUỲNH ANH 15 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914227775

26  NGUYỄN TÂN KHOA 4 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.HÓA 0914607379

27  TRẦN THIÊN VĨNH NGHI 11 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0914003331

28  THÂN HÀ TUYẾT NHƯ 9 12 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.VĂN 0905801058

29  NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG VY 18 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.SINH 0839140608

30  PHẠM HOÀNG THIÊN Ý 6 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0983850847

31  NGUYỄN THÁI THẢO 22 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.ĐỊA 0903590911

32  NGUYỄN QUỲNH CHI 27 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0909666319

33  LÊ THIỆN ÂN 3 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0917815340

34  LÊ HỮU NGUYÊN 28 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0385580598

35  HOÀNG NGUYỄN MẠNH DUY 14 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0915086979

36  LÊ QUỐC THANH 11 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.TOÁN 0934794754

37  PHẠM QUỐC CƯỜNG 3 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0847969799

38  LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 31 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0973584545

39  NGUYỄN GIA PHÁT 14 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905272872

40  TRẦN HOÀNG NGỌC NGA 26 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0942659257

41  TRẦN NGUYỄN SƠN CA 7 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905382528

GVCN HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Chủ đề bám sát TLHS)

(Theo QĐ số 422 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 21 tháng 7 năm 2021)

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 9 năm 2021

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

LỚP 10 A2

GHI CHÚ SĐTTT Họ và tên
Ngày sinh Nơi sinh 

(huyện, tỉnh)
Giới tính Dân tộc



VÕ THỊ HOÀNG ANH

('0914194648)


